
Mã hiệu…………………..

1. Đơn vị sử dụng ngân sách: Trường Tiểu học Quang Minh 

2. Mã đơn vị: 1075850

3. Tài khoản thanh toán của đơn vị mở tại ngân hàng: Số TK: 2310201003715 tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Trạm Bóng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tổng số: 30 329,294,000 0 0 0 329,294,000

I Công chức, viên chức 329,294,000 0 0 0 329,294,000

1
Nguyễn Văn Quân 2310829985586  Agribank  Trạm Bóng  

11,664,366        11,664,366
Hoàn thành XS nhiệm vụ 

2
Phạm Đăng Hoàn 2310215005027  Agribank  Trạm Bóng  

11,664,366        11,664,366
Hoàn thành XS nhiệm vụ 

3 Tô Thị Hải Hòa
2310215002875  Agribank  Trạm Bóng  

11,664,366        11,664,366
Hoàn thành XS nhiệm vụ 

4 Phạm Thị Hương
2310215002852  Agribank  Trạm Bóng  

11,664,366        11,664,366
Hoàn thành XS nhiệm vụ 

5
Vũ Thị Oanh 2310215002773  Agribank  Trạm Bóng  

11,664,366        11,664,366
Hoàn thành XS nhiệm vụ 

6 Phạm Thị Nhung
2310215014381  Agribank  Trạm Bóng  

11,664,366        11,664,366
Hoàn thành XS nhiệm vụ 

7 Phạm Thị Bình 
2310215017321  Agribank  Trạm Bóng  

11,664,366        11,664,366
Hoàn thành XS nhiệm vụ 

8 Nguyễn Thị Bích Liên
2310215002767  Agribank  Trạm Bóng  

10,767,106        10,767,106   
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

9 Nguyễn Thị H. Giang
2310215014460  Agribank  Trạm Bóng  

10,767,106        10,767,106   
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

ĐVT: nghìn đồng

I. Nội dung đề nghị thanh toán: , Chi tiền thưởng theo NĐ 73/2024/NĐ-CP cán bộ giáo viên  năm 2025
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10
Nguyễn Thị Thoan 2310215002881  Agribank  Trạm Bóng  

10,767,106        10,767,106   
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

11 Nguyễn Thị Nhài
2310215014352  Agribank  Trạm Bóng  

10,767,106        10,767,106   
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

12
Đặng Thị Xim 2310215002671  Agribank  Trạm Bóng  

10,767,106        10,767,106   
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

13 Phạm Quang Trung
2310215002620  Agribank  Trạm Bóng  

10,767,106        10,767,106   
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

14

Nguyễn Th Thanh 

Thủy
2310215014431  Agribank  Trạm Bóng  

10,767,106        10,767,106   
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

15 Đỗ Thị Hằng
2310215014448  Agribank  Trạm Bóng  

10,767,106        10,767,106   
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

16 Nhữ Thị Hằng Nga
2310262619766  Agribank  Trạm Bóng  

10,767,106        10,767,106   
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

17
Nguyễn Văn Phương 2310236698888  Agribank  Trạm Bóng  

10,767,106        10,767,106   
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

18
Nguyễn Thị Măng 2310215002715  Agribank  Trạm Bóng  

10,767,106        10,767,106   
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

19 Trần Thị Lan
2310215002800  Agribank  Trạm Bóng  

10,767,106        10,767,106   
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

20 Phạm Thị Minh
2310215002830  Agribank  Trạm Bóng  

10,767,106        10,767,106   
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

21 Trần Thị Hạnh
2310215011479  Agribank  Trạm Bóng  

10,767,106        10,767,106   
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

22 Bùi Thị Lý
2310215014402  Agribank  Trạm Bóng  

10,767,106        10,767,106   
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

23 Nguyễn Thị Thanh
2310215014398  Agribank  Trạm Bóng  

10,767,106        10,767,106   
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

24 Vũ Thị Huyền
2310215013140  Agribank  Trạm Bóng  

10,767,106        10,767,106   
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

25 Đoàn Thị Thêu
2310215031295  Agribank  Trạm Bóng  

10,767,106        10,767,106   
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
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26 Phạm Thị Mai Hương 
2310215021790  Agribank  Trạm Bóng  

10,767,106        10,767,106   
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

27 Nguyễn Thị Vân 
2310215025727  Agribank  Trạm Bóng  

10,767,106        10,767,106   
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

28 Vũ Thùy Linh 
2310215020802  Agribank  Trạm Bóng  

10,767,106        10,767,106   
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

29 Vũ Thị Lan Oanh 
2310215017519  Agribank  Trạm Bóng  

10,767,106        10,767,106   
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

30 Nguyễn Tuấn Thược 
2310215034389  Agribank  Trạm Bóng  

10,767,106        10,767,106   
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

1, Tổng tiền thưởng cán bộ giáo viên 329,294,000

, Người lập biểu

được ủy quyền/ Giám đốc KBNN quận, huyện

Ngày  07 tháng 01 năm 2026

Chuyên viên kiểm soát chi/Giao dịch viên Giám đốc KBNN cấp tỉnh hoặc lãnh đạo phòng

KHO BẠC NHÀ NƯỚCKHU VỰC III - PHÒNG GIAO DỊCH SỐ 7

Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

Tổng số tiền bằng chữ:Ba trăm hai mươi chín triệu  hai trăm chín mươi tư nghìn đồng chẵn ./.
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